
 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THẠCH BÌNH 

Số:       /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thạch Bình, ngày     tháng 6 năm 2024 

 

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

Danh sách các tập thể và cá nhân công đức Đền Thành Hoàng tại lễ đón 

nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, thành phố 

 

 ăn c   u t T  ch c  h nh quy n     ph  ng ngày    6    5   u t     

  i,    sung   t s   i u c    u t T  ch c  h nh ph  và  u t T  ch c ch nh quy n 

    ph  ng ngày             

 ăn c   u t phòng ch ng th   nhũng s  36/2018/QH14 ngày 

20/11/2018; 

 ăn c   u t thực hiện dân ch  ở c  sở s  10/2022/QH15 ngày 

10/11/2022; 

 ăn c   Thông t  s   4    3 TT-BT  ngày          3 c   B  Tài ch nh v  

việc h ớng dẫn quản lý thu chi tài ch nh cho công tác t  ch c lễ h i và ti n công 

  c, tài trợ cho di t ch và hoạt   ng lễ h i. 
 

UBND xã Thạch Bình tiến hành niêm yết công khai danh sách các tập thể 

và cá nhân công đức Đền Thành Hoàng tại lễ đón nhận di tích lịch sử văn hóa 

cấp tỉnh, thành phố với các nội dung sau: 

1. Nội dung công khai: 

Danh sách các tập thể và cá nhân công đức Đền Thành Hoàng tại lễ đón 

nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh với tổng số tiền là: 44.520.000 đồng 

 (Bốn mươi bốn triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng) 

2. Hình thức, địa điểm công khai: 

- Niêm yết công khai tại trụ sở Trụ sở xã Thạch Bình và Đền Thành 

Hoàng tại thôn Bình Minh xã Thạch Bình 

- Thông báo trên hệ thống loa truyền thanh xã 

- Đăng trên trang thông tin điện tử xã 

3. Thời gian công khai: 

30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo. 

` UBND xã thông báo cho toàn dân được biết./. 
 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Chủ tịch UBMTTQ xã; 

- Trưởng các tổ chức đoàn thể xã; 

- Thôn trưởng các thôn; 

- Ban truyền thanh xã; 

- Trang TTĐT xã; 

- Lưu: VT, TCKT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

              CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

     Đoàn Thị Diễm Hương 

 



2 
 

 

 

UBND XÃ THẠCH BÌNH 

    

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÔNG ĐỨC  

 ĐỀN THÀNH HOÀNG 
 

 Tại lễ đón nhận di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh, thành phố 

TT Họ và tên Địa chỉ  Số tiền  Ghi chú 

1 Anh Phạm Hồng Thái Kiên Giang 

     

1.000.000    

2 Gđ Cao Thuỷ Bình Lý 

     

1.000.000    

3 

Vợ chồng Hùng Nga(Con Anh 

Lâm Ngà) Bình Lý 

     

1.000.000    

4 GĐ Chung Huệ Bình Lý 

     

1.000.000    

5 Chị Thuỷ (Con Ông bà Hoe) Bình Lý 

     

1.000.000    

6 Anh Cảnh Luận (Newstar) Xóm Mới 

     

1.000.000    

7 

Cháu Duyên Quỳnh( Con Ông 

Hạnh) Bình Minh 

        

100.000    

8 

Luật sư Nguyễn Cao Thông(Con 

bà Huệ Minh) Bình Minh 

     

1.000.000    

9 Gđ Chị Hoạt (Con Thầy An)   

     

1.000.000    

10 Gđ Chú Lê Duy Ngự TP Hà Tĩnh 

        

500.000    

11 GĐ Anh Nguyễn Tiến Sơn Xóm Mới 

        

500.000    

12 GĐ Hương Cương Bình Minh 

        

200.000    

13 Anh Hoàng Nguyệt Bình Minh 

        

500.000    

14 Chị Hạnh Cường Xóm Mới 

        

500.000    

15 GĐ Trần Hữu Sơn ( Hoài) Bình Lý 

        

200.000    

16 Con Chị Hạnh Cường Xóm Mới 

        

200.000    

17 Trần Hữu Đoái - AH LLVT  Bình Minh 

        

500.000    

18 Đoàn Văn Khoe   

        

300.000    



3 
 

 

 

19 Gđ An Vũ Bình Yên 

        

200.000    

20 Không tên            50.000    

21 Gđ Thảo Hòa  Bình Minh 

        

100.000    

22 GĐ Hường Thoan   

        

100.000    

23 Không tên            70.000    

24 GĐ Danh Lợi  Bình Minh          50.000    

25 GĐ Hoa Nam Bình Yên 

        

100.000    

26 Không tên            50.000    

27 GĐ Oanh Thành Đông Nam 

        

200.000    

28 GĐ Hương Bính  Bình Minh 

        

100.000    

29 GĐ Dũng Hạnh Bình Yên 

        

100.000    

30 GĐ Lục Chiến Bình Yên 

        

100.000    

31 Nguyễn Quang Thái ( hồng) Xóm mới 

        

500.000    

32 GĐ Dũng Lan Xóm mới 

        

500.000    

33 GĐ Hiếu Thủy   Bình Minh 

        

200.000    

34 GĐ Bính Hồng B Lý 

        

200.000    

35 GĐ Hiền Tâm  Bình Minh 

        

200.000    

36 GĐ Dung Thạch  Bình Minh 

        

100.000    

37 GĐ Sơn Lan Bình Yên 

        

100.000    

38 GĐ Hậu Thịnh  Bình Minh 

        

100.000    

39 Không tên            50.000    

40 GĐ Thăng Liên  Bình Minh 

        

100.000    

41 GĐ Hoàng Mai  Bình Minh 

        

200.000    

42 Dòng Họ Nguyễn Đình  Cẩm Thành 

        

500.000    

43 Hồ Đức Thịnh  

Đường Hải 

Thượng Lãn Ông 

- TP HT 

        

500.000    
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44 GĐ Thiện Thảo  Bình Minh 

        

300.000    

45 Bà Bình Hiệp   Bình Minh 

        

100.000    

46 Không tên   

        

100.000    

47 Ông Hoàng   

        

100.000    

48 Ông Bà Tiến Cúc            50.000    

49 GĐ Đặng Văn Huệ ( Tương)  Bình Minh 

        

100.000    

50 GĐ Nga Hiên   

        

100.000    

51 GĐ Trung Thủy   

        

100.000    

52 GĐ e Phúc ( Mậu Hạnh)   

        

100.000    

53 GĐ Hiền Tiêng   

        

200.000    

54 GĐ Xuân Giáp  B Lý 

        

200.000    

55 Trường MN Thạch Bình Thạch Binh 

        

500.000    

56 Ông Tạo Bình Yên 

        

200.000    

57 Gđ An Vũ Bình Yên 

        

100.000    

58 Thầy Dũng Lợi B Lý 

        

200.000    

59 GĐ Hà Minh  Bình Minh          50.000    

60 GĐ ông Mại Tí Bình Yên 

        

100.000    

61 GĐ Bà Bình Bình Yên 

        

100.000    

62 GĐ Tuấn Quyết Bình Yên 

        

100.000    

63 GĐ Hoàng Văn Hưng B Lý 

        

200.000    

64 GĐ Ông Bà Cừ Vân  Bình Minh 

        

200.000    

65 GĐ Bà Cúc Thành   

        

100.000    

66 Không tên   

        

100.000    

67 GĐ Hường Thuận  Bình Minh 

        

100.000    

68 GĐ Thắng Hường             
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100.000  

69 GĐ Cúc Phượng B Lý 

        

100.000    

70 Không tên            50.000    

71 GĐ Nam Hồng  Bình Minh 

        

100.000    

72 GĐ Ngân Chiến B Lý 

        

100.000    

73 GĐ Thành Hoạt B Lý 

        

100.000    

74 GĐ ông bà Cảnh Hòe  Bình Minh 

        

200.000    

75 GĐ Bà Hiền Tấn  Bình Minh 

        

100.000    

76 Ông Cầm B Lý 

        

300.000    

77 GĐ Lan Xuân  Bình Minh          50.000    

78 GĐ Hòa Hạnh  Bình Minh 

        

100.000    

79 GĐ Lợi Văn   

        

100.000    

80 GĐ bà Mai Lai B Lý 

        

100.000    

81 GĐ Mai Luận B Lý 

        

200.000    

82 GĐ ông Trì  Bình Minh          50.000    

83 GĐ Mậu Hạnh  Bình Minh 

        

100.000    

84 Cty XD Hà Đức, Hà Toản Xóm Mới 

     

1.000.000    

85 GĐ Bình Thủy  Bình Minh 

        

100.000    

86 GĐ Bà Thịnh B Lý 

        

100.000    

87 GĐ Long Liễu B Lý 

        

100.000    

88 GĐ Lan Đại B Lý 

        

100.000    

89 GĐ Liêm Bình  Bình Minh 

        

100.000    

90 Bà Lan Canh  Bình Minh 

        

100.000    

91 Bà Huệ Điểm  Bình Minh 

        

200.000    

92 GĐ Công Lê  Bình Minh 

        

100.000    
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93 Bà Thọ ( an)            50.000    

94 Ông Cừ            50.000    

95  Lợi Hùng            50.000    

96 GĐ Lợi Mao B Lý 

        

100.000    

97 GĐ Bình Lý Bình Yên 

        

200.000    

98 GĐ Minh Chính  Bình Minh 

        

100.000    

99 GĐ Cẩm Đạt   Bình Minh 

        

100.000    

100 GĐ Sâm Huyền 
197 đường Chính 

Hữu - TP HT 

     

1.000.000    

101 GĐ Tinh Khuyên  Bình Minh 

        

100.000    

102 GĐ Đam Nga Xóm mới 

        

100.000    

103 GĐ Thiên Mỹ  Bình Minh 

        

100.000    

104 GĐ Hòa Xoan ( Con bà Lài)   

        

200.000    

105 GĐ Văn Phương  Bình Minh 

        

100.000    

106 Hồ Thị Hiền Đông Nam 

        

100.000    

107 Mái Hiên cửa cuốn Bình Minh   

        

200.000    

108 GĐ Đặng Văn Hòa B Lý 

        

150.000    

109 GĐ Cương Hoàn Bình Yên 

        

100.000    

110 GĐ Niệm Nhân B Lý 

        

100.000    

111 GĐ Ng Công Mạnh Đại Nài 

        

100.000    

112 Hội Nông dân xã Thạch Bình Thạch Bình 

        

100.000    

113 đại diện nhà thờ Đặng Văn Kiều Thạch Bình 

        

500.000    

114 GĐ Xuân Khai Đông Nam 

        

100.000    

115 GĐ Việt Từ B Lý 

        

100.000    

116 GĐ Hoàng Nga  Bình Minh 

        

100.000    

117 GĐ Vinh Quyết Tây Bắc 

        

200.000    
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118 GĐ ông Thành Huệ Tây Bắc 

        

100.000    

119 GĐ Công Nga Tây Bắc 

        

100.000    

120 Hội Liên hiệp PN xã TB Thạch Bình 

        

200.000    

121 

Đảng ủy - HĐND - UBND - 

UBMTTQ phường Văn Yên TPHT 

        

500.000    

122 

Đảng ủy - HĐND - UBND - 

UBMTTQ Xã Cẩm Vịnh Thạch Hà 

        

500.000    

123 

Đảng ủy - HĐND - UBND - 

UBMTTQ xã Tượng Sơn Thạch Hà 

        

500.000    

124 Hồ Thị Minh Thắng Xóm mới 

        

100.000    

125 GĐ Thanh Loan  Bình Minh 

        

200.000    

126 

Cán bộ mặt trận Xóm Mới  

Trần Bình Dị - Dương Đức 

Thiện - Ng Văn Dũng - Ng Thị 

Nguyệt - Ng Hữu Quế Xóm mới 

        

800.000    

127 GĐ Nhật Hải Xóm Mới 

        

200.000    

128 Bà Kiều Thị Lợi Xóm Mới 

        

100.000    

129 GĐ ông bà Nguyên Nhung B Lý 

        

100.000    

130 Lê Văn Luân Đông Nam 

        

100.000    

131 GĐ ông Thuận Tuyên Tây Bắc 

        

100.000    

132 Ông bà Xuân Thúy B Lý 

        

200.000    

133 GĐ Lương Hợi B Lý 

        

300.000    

134 GĐ Nguyệt Thuyết   

        

100.000    

135 GĐ anh Hiệp Bình Yên 

        

200.000    

136 GĐ Ngân Nghĩa Tây Bắc 

        

100.000    

137 GĐ Bà Huyền Phúc B Lý 

        

100.000    

138 GĐ Hoành Lộc Tây Bắc 

        

200.000    

139 GĐ cô Tứ ( đá) B Lý 

        

200.000    
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140 GĐ Đạt Sen Đông Nam 

        

100.000    

141 GĐ ông bà Hải Sửu B Lý 

        

100.000    

142 Nguyễn Sỹ Chiều Công an xã TB 

        

100.000    

143 GĐ Hoài Vũ Tây Bắc 

        

100.000    

144 Nguyễn Thị Liễu  Bình Minh 

        

100.000    

145 Trần Thị Mai Lan Đông Nam 

        

100.000    

146 Trạm y tế xã Thạch Bình 

        

300.000    

147 Hội CCB xã   

        

100.000    

148 Ông Bình  B Lý 

        

100.000    

149 GĐ Hồ Ly Tân  Bình Minh 

        

100.000    

150 

Nguyễn Huy Lâm ( Con ông Ng 

Huy Lý)   

        

200.000    

151 

Đảng ủy - HĐND - UBND - 

UBMTTQ xã Thạch Bình Thạch Bình 

     

1.000.000    

152 UBND xã Thạch Hưng TPHT 

        

500.000    

153 UBND phường Đại Nại TPHT 

        

500.000    

154 GĐ Quỳnh Kiên  Bình Minh 

        

100.000    

155 GĐ Bình Thanh Đông Nam 

        

100.000    

156 GĐ ông Tuệ Kiều Bình Yên 

        

200.000    

157 GĐ Quý Hường B Lý 

        

100.000    

158 GĐ Báu Bé   

        

100.000    

159 GĐ đ/c Nam - phòng nội vụ TPHT 

        

100.000    

160 đại diện dòng họ Trần Hữu Dần Thạch Bình 

        

200.000    

161 Vợ chồng Sửu Thương Tây Bắc 

        

300.000    

162 Trần Thị Thơ Mây - CA xã Thạch Bình 

        

500.000    
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163 GĐ Thuận Lợi Tây Bắc 

        

100.000    

164 Cô Liêu Quế   

        

100.000    

165 GĐ Tân Long Bình Yên 

        

200.000    

166 

Cháu Dung Hà- Thạch Lâm (con 

Bình Thủy)  Bình Minh 

        

100.000    

167 GĐ o Liên (con ông bà Sáu)   

        

100.000    

168 Ông bà Lam Huê  Bình Minh 

        

100.000    

169 Lê Quang Trường  Đông Nam 

        

200.000    

170 Đ/C Vũ , Quốc Anh, Tú Oanh TPHT 

        

500.000    

171 Bà Phan Thị Tính B Lý 

        

100.000    

172 GĐ Hùng Phúc Đông Nam 

        

100.000    

173 GĐ Quý Mai  Bình Minh 

        

100.000    

174 GĐ Hùng Thủy Tây Bắc 

        

200.000    

175 GĐ Đoàn Thị Diễm Hương TPHT 

        

500.000    

176 GĐ ông Bà Tạo Bình Yên 

        

500.000    

177 GĐ ông bà Hương Hiền Đông Nam 

        

100.000    

178 

Đại diên dòng họ Nguyễn Đình 

Quyền Thạch Bình 

        

300.000    

179 GĐ Hoàn Quang  Bình Minh 

        

100.000    

180 GĐ Trần Huy Tiến Bình Yên 

        

500.000    

181 GĐ Hoàn Mỹ - Thái Tuần  Bình Minh 

        

100.000    

182 Nguyễn Thị Kim Oanh Tiểu học TB 

        

100.000    

183 

Đại diện nhà thờ Nguyễn Cao 

Đôn ( NG Cao Hiếu) Thạch Bình 

        

200.000    

184 Họ Tộc Trần Danh Thạch Bình 

        

200.000    

185 BCH Đoàn Thanh niên xã TB Thạch Bình 

        

200.000    
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186 

Ông Trần Hậu Tuấn - Ban tuyên 

giáo thành ủy TPHT 

        

200.000    

187 Nguyễn Huy Chức Bình Yên 

        

200.000    

188 Trường Tiểu học xã TB Thạch Bình 

        

500.000    

189 Ông Cảnh - NCT Thạch Bình 

        

100.000    

190 GĐ Hiền Nhị B Lý 

        

100.000    

191 GĐ Ánh Mỹ B Lý 

        

100.000    

192 GĐ Hoa Tường  Bình Minh 

        

100.000    

193 Không tên   

        

100.000    

194 GĐ Trần Huy Định  Bình Minh 

     

1.000.000    

  Tổng cộng   

   

44.520.000    

( Bốn mươi bốn triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn) 

   

 
Thủ quỹ 

 

Kế toán 

 

 

 

 

   

     

 

Hồ Thị Hiền 

 

 Nguyễn Thị Tú Oanh  
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